
KHOA: KẾ TOÁN KẾ TOÁN KIỂM TOÁN Khóa: (2015-2019)

          (Ban hành kèm theo QĐ số :           /QĐ/ĐHDT ngày                         )

Điểm XL G.chú

1 2121258526 Lê Thanh An 27/08/1997 K21KKT 92 92 92.0 81 83 82.0 86 86 86.0 87 87 87 Tốt

2 2121715546 Hồ Sỹ Tuấn Anh 12/06/1997 K21KKT 87 85 86.0 88 87 87.5 87 78 82.5 87 87 86 Tốt

3 2120257265 Nguyễn Thị Vân Anh 21/03/1996 K21KKT 90 88 89.0 90 90 90.0 82 77 79.5 85 85 85 Tốt

4 2120258958 Ngô Thị Thanh Bình 13/02/1997 K21KKT 86 87 86.5 88 87 87.5 85 82 83.5 87 87 86 Tốt

5 2120258402 Nguyễn Thị Diễm 03/12/1997 K21KKT 90 87 88.5 88 87 87.5 85 82 83.5 92 92 88 Tốt

6 2121253891 Nguyễn Hữu Huỳnh Đức 04/10/1997 K21KKT 95 93 94.0 91 89 90.0 84 87 85.5 87 87 89 Tốt

7 2121238204 Nguyễn Đình Dương 05/01/1997 K21KKT 87 88 87.5 90 98 94.0 90 88 89.0 88 88 90 Xuất Sắc

8 2120255991 Lương Đỗ Hạnh Duyên 01/01/1997 K21KKT 92 84 88.0 80 88 84.0 86 77 81.5 87 87 85 Tốt

9 2110213065 Phan Thị Duyên 28/08/1997 K21KKT 90 87 88.5 72 87 79.5 85 82 83.5 82 82 83 Tốt

10 2120255992 Lê Thị Thùy Duyên 29/04/1996 K21KKT 89 87 88.0 88 87 87.5 85 82 83.5 82 82 85 Tốt

11 2120253809 Trần Hương Giang 27/04/1997 K21KKT 90 90 90.0 83 87 85.0 0 72 36.0 85 85 73 Khá

12 2120259696 Trần Thị Trà Giang 25/09/1997 K21KKT 82 83 82.5 87 87 87.0 82 77 79.5 84 84 83 Tốt

13 2120258397 Nguyễn Thị Quỳnh Giao 13/08/1997 K21KKT 87 87 87.0 88 87 87.5 85 72 78.5 82 82 83 Tốt

14 2120257251 Phạm Thị Thu Hà 05/11/1997 K21KKT 87 86 86.5 87 87 87.0 87 87 87.0 92 92 88 Tốt

15 2120253900 Nguyễn Trần Phương Hà 30/09/1997 K21KKT 90 97 93.5 72 71 71.5 80 70 75.0 77 77 78 Khá

16 2120259407 Phan Thị Hằng 01/05/1997 K21KKT 98 100 99.0 100 100 100.0 100 100 100.0 100 100 100 Xuất Sắc

17 2120259167 Trần Thị Thanh Hằng 18/12/1996 K21KKT 87 90 88.5 78 87 82.5 87 87 87.0 87 87 86 Tốt

18 2120259411 Lê Thị Thu Hằng 16/08/1995 K21KKT 98 92 95.0 87 87 87.0 85 72 78.5 82 82 85 Tốt

19 161325320 Phạm Ngọc Phương Hạnh 23/01/1992 K21KKT 85 78 81.5 0 75 37.5 65 70 67.5 57 57 60 TB 

20 2120259470 Nguyễn Thị Hạnh 18/11/1996 K21KKT 92 92 92.0 70 86 78.0 85 83 84.0 87 87 85 Tốt

21 2120259526 Đào Thị Bích Hạnh 01/09/1992 K21KKT 90 87 88.5 80 87 83.5 85 85 85.0 82 82 84 Tốt

22 2120257261 Huỳnh Thị Mỹ Hạnh 05/11/1997 K21KKT 80 90 85.0 78 87 82.5 87 87 87.0 87 87 86 Tốt

23 2120253810 Huỳnh Thị Thu Hiền 23/11/1997 K21KKT 90 87 88.5 85 87 86.0 85 85 85.0 87 87 87 Tốt

24 2120259601 Nguyễn Thị Thu Hiền 27/04/1997 K21KKT 82 83 82.5 87 82 84.5 83 87 85.0 0 0 58 TB 

25 1920255547 Nguyễn Thị Thu Hiền 09/11/1995 K21KKT 85 85 85.0 85 90 87.5 87 87 87.0 77 77 84 Tốt

26 2120716905 Nguyễn Thị Thúy Hiền 17/11/1997 K21KKT 88 88 88.0 87 98 92.5 87 88 87.5 92 92 90 Xuất Sắc
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KẾT QUẢ RÈN LUYỆN TOÀN KHOÁ HỌC - KHỐI: K21KKT

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc



27 2120253893 Lê Thị Bích Hợp 25/10/1997 K21KKT 89 87 88.0 83 87 85.0 85 82 83.5 87 87 86 Tốt

28 2120253847 Nguyễn Ngọc Trúc Huệ 27/06/1997 K21KKT 85 94 89.5 94 89 91.5 88 82 85.0 87 87 88 Tốt

29 2120259285 Phạm Thị Thanh Huệ 26/05/1997 K21KKT 88 90 89.0 87 98 92.5 87 88 87.5 92 92 90 Xuất Sắc

30 2121259370 Nguyễn Hoàng Phi Hùng 01/04/1997 K21KKT 90 90 90.0 85 88 86.5 88 82 85.0 85 85 86 Tốt

31 2120259893 Nguyễn Lan Hương 19/12/1996 K21KKT 76 79 77.5 87 86 86.5 87 87 87.0 85 85 84 Tốt

32 2120257722 Huỳnh Thị Hương 15/04/1997 K21KKT 82 84 83.0 87 85 86.0 77 77 77.0 70 70 78 Khá

33 2021257105 Nguyễn Tuấn Huy 20/04/1996 K21KKT 85 80 82.5 0 72 36.0 74 0 37.0 65 65 54 TB 

34 2120253790 Nguyễn Bảo Khánh 15/12/1997 K21KKT 92 93 92.5 86 88 87.0 60 70 65.0 67 67 76 Khá

35 2121258632 Võ Đoàn Ngọc Khoa 16/03/1997 K21KKT 85 81 83.0 86 88 87.0 87 88 87.5 87 87 86 Tốt

36 2120257725 Lê Thị Bích Lan 06/04/1997 K21KKT 90 74 82.0 78 88 83.0 80 77 78.5 82 82 81 Tốt

37 2120258398 Trần Thị Thùy Liên 05/06/1997 K21KKT 89 87 88.0 73 87 80.0 85 82 83.5 80 80 82 Tốt

38 2120259557 Nguyễn Thùy Linh 09/10/1997 K21KKT 85 97 91.0 74 83 78.5 72 77 74.5 82 82 81 Tốt

39 2120256016 Nguyễn Thị Hải Lý 26/03/1997 K21KKT 88 80 84.0 93 86 89.5 83 82 82.5 81 81 84 Tốt

40 2120257563 Đồng Thị Kiều Lý 08/03/1997 K21KKT 89 85 87.0 87 87 87.0 87 87 87.0 87 87 87 Tốt

41 2120257519 Đoàn Thị Thanh Mai 26/03/1997 K21KKT 86 93 89.5 100 93 96.5 97 93 95.0 98 98 95 Xuất Sắc

42 2121253852 Lê Kim Minh 03/10/1997 K21KKT 87 77 82.0 70 84 77.0 83 75 79.0 85 85 81 Tốt

43 2120258393 Trương Thị My My 01/08/1997 K21KKT 90 85 87.5 87 87 87.0 87 87 87.0 85 85 86 Tốt

44 2120257263 Đặng Thị Vy Na 18/10/1997 K21KKT 90 94 92.0 83 86 84.5 85 82 83.5 85 85 86 Tốt

45 2120253879 Đỗ Thị Thanh Ngân 27/07/1996 K21KKT 87 88 87.5 88 98 93.0 87 88 87.5 92 92 90 Xuất Sắc

46 2120259750 Dương Thị Ánh Ngọc 10/03/1997 K21KKT 87 88 87.5 87 88 87.5 87 87 87.0 92 92 89 Tốt

47 2120259151 Hồ Thị Ánh Ngọc 22/02/1997 K21KKT 88 86 87.0 90 90 90.0 90 90 90.0 90 90 89 Tốt

48 2120259577 Nguyễn Thùy Kim Ngọc 29/09/1997 K21KKT 87 96 91.5 94 89 91.5 86 82 84.0 90 90 89 Tốt

49 2120258110 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 27/07/1997 K21KKT 90 85 87.5 77 90 83.5 87 87 87.0 87 87 86 Tốt

50 2120253886 Trần Lý Thị Minh Nguyệt 22/11/1997 K21KKT 92 97 94.5 94 96 95.0 90 90 90.0 90 90 92 Xuất Sắc

51 2120259242 Nguyễn Lê Thảo Nhi 19/11/1997 K21KKT 90 85 87.5 87 90 88.5 87 87 87.0 85 85 87 Tốt

52 2120258070 Bùi Thị Yến Nhi 24/07/1997 K21KKT 87 85 86.0 88 88 88.0 87 77 82.0 87 87 86 Tốt

53 2120253875 Nguyễn Thị Quỳnh Như 28/03/1997 K21KKT 92 97 94.5 94 94 94.0 88 85 86.5 90 90 91 Xuất Sắc

54 2120253876 Trương Thị Quỳnh Như 17/05/1997 K21KKT 86 85 85.5 87 85 86.0 87 87 87.0 85 85 86 Tốt

55 2120253851 Ngô Lê Nhung 05/03/1997 K21KKT 97 87 92.0 87 100 93.5 87 88 87.5 97 97 93 Xuất Sắc

56 2120256032 Hoàng Thùy Nhung 29/01/1994 K21KKT 94 76 85.0 82 88 85.0 83 80 81.5 66 66 78 Khá

57 1821254327 Nguyễn Tấn Nhựt 09/01/1994 K21KKT 85 80 82.5 85 87 86.0 85 88 86.5 0 0 59 TB 

58 2120257260 Nguyễn Thị Hoàng Oanh 08/02/1997 K21KKT 81 0 40.5 87 88 87.5 87 88 87.5 87 87 78 Khá

59 2120253824 Lê Thị Kiều Oanh 27/10/1997 K21KKT 92 94 93.0 80 89 84.5 80 80 80.0 70 70 80 Tốt

60 2121253849 Châu Trọng Phát 28/08/1990 K21KKT 90 90 90.0 90 90 90.0 90 80 85.0 90 90 89 Tốt

61 2121259271 Bùi Tuấn Phong 12/04/1997 K21KKT 90 70 80.0 0 70 35.0 69 70 69.5 0 0 42 Yếu



62 2120258162 Nguyễn Hồng Phúc 09/10/1997 K21KKT 87 90 88.5 78 77 77.5 87 87 87.0 87 87 85 Tốt

63 2120258207 Nguyễn Thị Ngọc Phúc 03/10/1997 K21KKT 90 88 89.0 90 90 90.0 90 100 95.0 100 100 94 Xuất Sắc

64 2121253831 Nguyễn Bá Duy Phương 16/04/1997 K21KKT 87 85 86.0 88 87 87.5 87 77 82.0 87 87 86 Tốt

65 2120257248 Nguyễn Lê Mai Phương 16/01/1997 K21KKT 87 84 85.5 78 88 83.0 87 77 82.0 87 87 84 Tốt

66 2120257262 Nguyễn Minh Phương 17/12/1997 K21KKT 92 96 94.0 94 96 95.0 92 82 87.0 95 95 93 Xuất Sắc

67 2120253878 Nguyễn Nhật Phượng 04/02/1997 K21KKT 90 85 87.5 90 90 90.0 98 90 94.0 90 90 91 Xuất Sắc

68 2120253798 Huỳnh Như Phượng 11/10/1997 K21KKT 87 86 86.5 77 87 82.0 87 87 87.0 92 92 87 Tốt

69 2121717868 Trần Vũ Hữu Quốc 20/08/1997 K21KKT 81 81 81.0 87 87 87.0 87 88 87.5 86 86 86 Tốt

70 2120258399 Lê Thị Tú Quy 17/04/1997 K21KKT 100 96 98.0 100 98 99.0 100 98 99.0 100 100 99 Xuất Sắc

71 2120258960 Nguyễn Hồng Quyên 06/08/1997 K21KKT 85 97 91.0 74 86 80.0 76 0 38.0 0 0 46 Yếu

72 2020214157 Đinh Nguyễn Như Quỳnh 08/06/1996 K21KKT 92 95 93.5 89 89 89.0 0 0 0.0 0 0 39 Yếu

73 2120253839 Nguyễn Thị Hương Quỳnh 27/02/1997 K21KKT 97 97 97.0 86 90 88.0 98 87 92.5 98 98 94 Xuất Sắc

74 2120256051 Nguyễn Ngọc Hương Sen 06/06/1997 K21KKT 85 85 85.0 87 87 87.0 80 87 83.5 85 85 85 Tốt

75 2121868228 Nguyễn Hồng Sơn 26/11/1997 K21KKT 81 77 79.0 70 70 70.0 83 75 79.0 0 0 53 TB 

76 2121233779 Nguyễn Thế Sơn 24/08/1997 K21KKT 85 87 86.0 88 88 88.0 87 78 82.5 87 87 86 Tốt

77 2120253819 Nguyễn Thị Ngọc Sương 31/07/1997 K21KKT 87 85 86.0 87 87 87.0 87 87 87.0 80 80 85 Tốt

78 2120715817 Phan Thị Thanh Tâm 12/08/1997 K21KKT 90 85 87.5 87 90 88.5 82 87 84.5 84 84 86 Tốt

79 2120258274 Lê Thị Thắm 21/01/1997 K21KKT 87 89 88.0 82 94 88.0 85 86 85.5 87 87 87 Tốt

80 2021213680 Trần Hữu Thắng 19/08/1996 K21KKT 92 82 87.0 83 85 84.0 83 82 82.5 80 80 83 Tốt

81 2120256888 Đỗ Trương Châu Thanh 24/02/1997 K21KKT 87 85 86.0 78 88 83.0 70 78 74.0 87 87 82 Tốt

82 2121219660 Nguyễn Ngọc Thành 13/07/1994 K21KKT 75 0 37.5 60 78 69.0 74 70 72.0 65 65 63 TB 

83 2120256831 Nguyễn Thị Ngọc Thảo 10/07/1997 K21KKT 85 87 86.0 77 93 85.0 87 77 82.0 87 87 85 Tốt

84 2120253888 Đỗ Thị Phương Thảo 25/12/1995 K21KKT 86 75 80.5 87 90 88.5 87 100 93.5 100 100 92 Xuất Sắc

85 2120253813 Nguyễn Thị Phương Thảo 18/06/1994 K21KKT 94 97 95.5 92 94 93.0 88 89 88.5 85 85 90 Xuất Sắc

86 2120253815 Phạm Thị Phương Thảo 31/03/1997 K21KKT 87 89 88.0 91 74 82.5 77 75 76.0 0 0 56 TB 

87 2120256058 Huỳnh Thị Thanh Thảo 08/12/1997 K21KKT 92 96 94.0 94 89 91.5 88 78 83.0 90 90 89 Tốt

88 2120253905 Võ Thị Thanh Thảo 27/11/1997 K21KKT 86 85 85.5 87 85 86.0 82 77 79.5 82 82 83 Tốt

89 2120259686 Bùi Thị Thu Thảo 20/12/1997 K21KKT 88 97 92.5 84 94 89.0 85 83 84.0 85 85 87 Tốt

90 2120259226 Đỗ Thị Thu Thảo 22/09/1997 K21KKT 88 85 86.5 86 98 92.0 87 78 82.5 88 88 87 Tốt

91 2110233024 Phan Thị Thu Thảo 04/05/1997 K21KKT 80 82 81.0 87 88 87.5 87 77 82.0 87 87 85 Tốt

92 2120253828 Võ Minh Thi 22/09/1996 K21KKT 87 78 82.5 75 89 82.0 80 86 83.0 85 85 83 Tốt

93 2121256061 Phạm Văn Thiềm 30/03/1997 K21KKT 97 95 96.0 97 100 98.5 98 87 92.5 100 100 97 Xuất Sắc

94 2121258347 Nguyễn Xuân Thịnh 31/08/1994 K21KKT 84 88 86.0 85 87 86.0 87 90 88.5 87 87 87 Tốt

95 2120258631 Phạm Thị Thơi 15/02/1997 K21KKT 87 82 84.5 78 88 83.0 87 77 82.0 72 72 80 Tốt

96 2120253807 Trương Thị Kiều Thu 25/07/1997 K21KKT 92 96 94.0 94 89 91.5 88 80 84.0 88 88 89 Tốt



97 2120216738 Nguyễn Thị Phương Thu 15/02/1997 K21KKT 80 83 81.5 87 88 87.5 87 87 87.0 87 87 86 Tốt

98 2120253885 Phạm Thanh Thư 18/10/1997 K21KKT 97 95 96.0 94 100 97.0 98 88 93.0 100 100 97 Xuất Sắc

99 2120259541 Nguyễn Thị Tâm Thuận 21/05/1997 K21KKT 85 85 85.0 86 87 86.5 87 87 87.0 85 85 86 Tốt

100 2120256830 Nguyễn Thị Thương 29/09/1997 K21KKT 87 87 87.0 85 87 86.0 85 72 78.5 82 82 83 Tốt

101 2120253846 Hồ Thị Thúy 05/11/1997 K21KKT 89 85 87.0 87 90 88.5 87 87 87.0 87 87 87 Tốt

102 2120256964 Nguyễn Thị Như Thúy 08/03/1997 K21KKT 90 96 93.0 96 91 93.5 88 85 86.5 95 95 92 Xuất Sắc

103 2120259894 Huỳnh Thị Tiên 06/11/1996 K21KKT 85 85 85.0 88 88 88.0 87 88 87.5 90 90 88 Tốt

104 2021257260 Kiều Văn Tiến 05/03/1995 K21KKT 90 92 91.0 91 95 93.0 93 90 91.5 80 80 88 Tốt

105 2120257257 Lê Minh Tính 26/06/1997 K21KKT 85 0 42.5 85 0 42.5 75 62 68.5 80 80 61 TB 

106 2120257246 Võ Kiều Trâm 05/12/1997 K21KKT 86 85 85.5 87 87 87.0 87 87 87.0 85 85 86 Tốt

107 2120253836 Huỳnh Ngọc Trâm 09/08/1997 K21KKT 86 85 85.5 87 87 87.0 90 87 88.5 87 87 87 Tốt

108 2120256066 Nguyễn Ngọc Bích Trâm 04/01/1997 K21KKT 85 94 89.5 95 89 92.0 88 82 85.0 82 82 87 Tốt

109 2120253805 Nguyễn Thị Thảo Trang 31/07/1996 K21KKT 86 94 90.0 84 88 86.0 86 87 86.5 82 82 86 Tốt

110 2120259424 Mai Thị Thu Trang 21/05/1997 K21KKT 85 87 86.0 72 80 76.0 85 82 83.5 82 82 82 Tốt

111 2120654947 Nguyễn Thị Thu Trang 13/06/1997 K21KKT 90 87 88.5 83 87 85.0 85 82 83.5 92 92 87 Tốt

112 2121257732 Tăng Hải Triều 14/06/1997 K21KKT 86 70 78.0 86 87 86.5 87 88 87.5 88 88 86 Tốt

113 2120253830 Nguyễn Thị Tuyết Trinh 25/09/1997 K21KKT 87 95 91.0 88 83 85.5 90 82 86.0 81 81 85 Tốt

114 2120713516 Nguyễn Thị Việt Trinh 29/09/1997 K21KKT 87 85 86.0 85 87 86.0 87 87 87.0 88 88 87 Tốt

115 2120253816 Phạm Thị Việt Trinh 19/12/1997 K21KKT 86 87 86.5 88 85 86.5 85 82 83.5 87 87 86 Tốt

116 2120253889 Cao Thụy Huyền Trinh 04/01/1997 K21KKT 90 87 88.5 78 80 79.0 85 72 78.5 92 92 85 Tốt

117 2121866251 Nguyễn Hữu Tuấn 12/04/1994 K21KKT 91 96 93.5 98 86 92.0 96 95 95.5 85 85 91 Xuất Sắc

118 2121259729 Bùi Ngọc Tuấn 05/09/1996 K21KKT 90 85 87.5 83 87 85.0 83 70 76.5 82 82 82 Tốt

119 2020257895 Phan Nữ Bình Tuyên 01/09/1996 K21KKT 96 95 95.5 92 98 95.0 97 74 85.5 82 82 89 Tốt

120 2120233785 Nguyễn Thảo Uyên 17/07/1997 K21KKT 90 77 83.5 91 74 82.5 67 75 71.0 0 0 54 TB 

121 2120253864 Ngô Thị Phương Uyên 20/02/1997 K21KKT 89 87 88.0 83 85 84.0 85 82 83.5 82 82 84 Tốt

122 2120256075 Lê Thị Quỳnh Uyên 30/01/1997 K21KKT 68 90 79.0 71 92 81.5 77 80 78.5 87 87 82 Tốt

123 2120217480 Nguyễn Võ Thảo Uyên 15/12/1997 K21KKT 87 85 86.0 87 90 88.5 92 87 89.5 87 87 88 Tốt

124 2120863981 Trần Thị Hải Vân 19/04/1997 K21KKT 85 87 86.0 90 87 88.5 90 90 90.0 87 87 88 Tốt

125 2120258633 Phan Thị Thanh Vân 02/11/1997 K21KKT 88 87 87.5 90 87 88.5 85 82 83.5 87 87 87 Tốt

126 2120259220 Dương Thị Tường Vân 26/01/1997 K21KKT 92 96 94.0 94 89 91.5 88 80 84.0 88 88 89 Tốt

127 2120253896 Phạm Ngọc Viên 03/03/1997 K21KKT 90 93 91.5 97 95 96.0 98 96 97.0 97 97 96 Xuất Sắc

128 2121253814 Phạm Quốc Việt 02/08/1997 K21KKT 90 75 82.5 70 75 72.5 83 82 82.5 0 0 55 TB 

129 2120259711 Nguyễn Thị Vui 27/05/1996 K21KKT 97 97 97.0 90 100 95.0 95 98 96.5 97 97 96 Xuất Sắc

130 2120259813 Lê Thị Yên Xong 04/10/1996 K21KKT 90 85 87.5 87 90 88.5 95 87 91.0 87 87 89 Tốt

131 2120266080 Phan Thị Như Ý 20/06/1997 K21KKT 87 84 85.5 76 87 81.5 90 88 89.0 87 87 86 Tốt



132 2121219690 Trần Thị Như Ý 10/01/1996 K21KKT 76 94 85.0 94 89 91.5 88 90 89.0 90 90 89 Tốt

133 2120259897 Vũ Thị Hải Yến 09/08/1997 K21KKT 88 96 92.0 94 94 94.0 90 90 90.0 90 90 91 Xuất Sắc

134 2120256939 Ngô Thị Nhã Yến 27/04/1997 K21KKT 86 85 85.5 87 87 87.0 88 87 87.5 87 87 87 Tốt

Stt Xếp loại SL Tỷ lệ

1 Xuất Sắc 23 17.16%

2 Tốt 92 68.66%

3 Khá 6 4.48%

4 TB 10 7.46%

5 Yếu 3 2.24%

6 Kém 0 0.00%

Tổng cộng 134 100.00%

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 5  năm 2019

TRƯỞNG KHOA TP. CÔNG TÁC SINH VIÊN HIỆU TRƯỞNG

     ThS. Nguyễn Thôi

BẢNG TỔNG KẾT


